KẾ HOẠCH BÀI DẠY – ÂM NHẠC 5
Giáo viên: Trần Thị Nguyệt - Trường TH Nguyễn Công Sáu


	Chủ đề 7:

Nội dung:


	MÁI TRƯỜNG THÂN THƯƠNG ( 3 TIẾT)

           - Hát: Em vẫn nhớ trường xưa
           - Nhạc cụ tiết tấu: Hòa tấu 2 nhạc cụ gõ đệm
           - Kể chuyện âm nhạc: Bản Sonate Ánh trăng của Beethoven
           - Nghe nhạc: Trích đoạn Bản Sonate Ánh trăng của Beethoven 

	      I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức- Kĩ năng
- Biết hát đúng giai điệu và lời ca.

- Biết hát và kết hợp vỗ tay và gõ đệm theo bài hát
- Thể hiệnbài Em vẫn nhớ trường xưa với tính chất vui tươi, trong sáng.

    - Nhận biết được 2 âm hình tiết tấu
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     - Bước đầu cảm nhận được vẻ đẹp của tác phẩm âm nhạc

- Nêu được tên bản nhạc và tên tác giả.

     2. Năng lực - Phẩm chất
* Năng lực âm nhạc
- Biết hát và kết hợp vỗ tay và gõ đệm theo bài hát

- Hs hát tròn vành, rõ chữ và thể hiện tình cảm, sắc thái bài hát 
- Nêu được cảm nhận về tính chất âm nhạc, nội dung, ý nghĩa của bài hát.

- Sử dụng 2 nhạc cụ gõ khác nhau hòa tấu đệm cho bài hát Em vẫn nhớ trường xưa
      - Biết tưởng tượng khi nghe nhạc, phát triển kỹ năng cảm thụ âm nhạc


- Biết lắng nghe và biểu lộ cảm xúc; biết vận động cơ thể hoặc gõ đệm phù hợp với nhịp điệu.
      * Năng lực chung
- Có kỹ năng làm việc nhóm, tổ, cá nhân.

- Có tinh thần học tập hợp tác. Biết phối hợp với bạn hoặc nhóm khi luyện tập và biểu diễn
* Phẩm chất:
- Giáo dục HS yêu quê hương, mái trường, thầy cô, bạn bè và học tập tốt
- Bồi dưỡng đức tính chăm chỉ trong rèn luyện kĩ năng hát, gõ đệm, biết giữ gìn các loại nhạc cụ
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên: 

- Sách giáo viên, đồ dùng, tranh ảnh…để tổ chức các hoạt động 

- Nhạc cụ và các phương tiện nghe nhìn, các file học liệu điện tử
2. Học sinh:

- Sách giáo khoa.

- Nhạc cụ gõ ( hoặc nhạc cụ gõ tự tạo).

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Tuần 25:

Tiết 1:

Từ 04/3/2024 - 08/3/2024
HỌC BÀI HÁT: EM VẪN NHỚ TRƯỜNG XƯA
                                                                         Nhạc và lời: Thanh Sơn


	KHỞI ĐỘNG: 5’

- Yêu cầu cả lớp trình bày bài đọc nhạc số 5, số 6 kết hợp kí hiệu bàn tay để khởi động tiết học

- Nhận xét, khen ngợi.
	- Hs hát và vận động 

- Hs lắng nghe.

	HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI: 15’

Học hát bài Em vẫn nhớ trường xưa.
* Giới thiệu bài:
- GV treo tranh và bảng phụ, giới thiệu bài:

    Mái trường là nơi vô cùng thân thưong và gắn bó với tất cả HS. Có nhiều bài hát rất hay viết về mái trường mà chúng ta đã được học như: Bài ca đi học, Lớp chúng ta đoàn kết, Em yêu trường em… Hôm nay các em tiếp tục học một bài hát viết về mái trường đó là bài Em vẫn nhớ trường xưa của tác giả Thanh Sơn. bài hát thể hiện khung cảnh thanh bình và thân quen của mái trường, nơi có các thầy cô đã dạy dỗ, nâng bước chúng ta khi còn tuổi thơ.

*Hát mẫu: 

-Gv đàn và hát mẫu 

? Trong bài hát có những hình ảnh nào?

? Giai điệu của bài hát như thế nào?

- Tốc độ của bài hát nhanh hay chậm?..

*Đọc lời ca:

- Gv treo bảng phụ và chia câu và hướng dẫn hs đọc lời ca theo tiết tấu.

- Gv cho hs khởi động giọng.

* Tập hát từng câu: 

- GV đánh giai điệu mỗi câu hát từ 2 đến 3 lần cho HS nghe và bắt nhịp HS hát. Sau đó cho HS hát nối tiếp các câu

- GV chú ý những chỗ hát khó

- HS tập các câu tiếp theo tương tự, cứ như vậy GV dạy nối tiếp cho đến hết.

- Lưu ý: Đoạn a cần tập đúng trường độ nốt móc đơn chấm dôi và nốt móc kép. Đoạn b tập đúng trường độ chùm 4 nốt móc kép.

- GV quan sát, s​ửa sai kịp thời.

- GV chia nhóm cho HS ôn luyện luân phiên đến khi thuộc bài.

- GV quan sát, s​ửa sai kịp thời

- Mời các nhóm trình bày trước lớp

- Nhận xét, tuyên dương
	- Hs quan sát tranh.

- Hs quan sát, lắng nghe.

- Hs trả lời

- HS đọc lời ca theo tiết tấu.

- Lớp khởi động giọng.

- Hs hát theo hướng dẫn của Gv.

- Thực hiện theo:+ Cả lớp

                           + Tổ, nhóm

                           + Cá nhân

- HS chia nhóm luyện tập

- Các nhóm trình bày trước lớp

- HS lắng nghe

	LUYỆN TẬP - THỰC HÀNH: 10’
- GV chia lớp theo tổ để hát nối các câu, kết hợp gõ đệm theo phách.

- Chia lớp theo hai dãy, đoạn a hát đối đáp, mỗi dãy hát một câu. Đoạn b hát đồng ca. Hát kết hợp gõ đệm theo phách.

- GV chọn nhóm biểu diễn bài hát trước lớp.

- Gv cho hs lên bảng biểu diễn theo các hình thức: đơn ca, tốp ca.

- Gv nhận xét.
	- Hát và gõ đệm theo phách.

- Các tổ thực hiện theo phân công của Gv.

- Nhóm, bàn thực hiện

- HS lên bảng biểu diễn

- HS lắng nghe

	*Củng cố: 5’

? Qua bài hát nội dung muốn nói lên điều gì?
- GV đệm đàn cho lớp hát lại bài hát.

* Giáo dục: Yêu mái trường, thầy cô, bạn bè

- Khuyến khích HS về tập biểu diễn bài hát, sáng tạo các động tác phụ họa, chuẩn bị cho giờ học sau.

- Nhận xét giờ học, tuyên dương HS.
	- Hs trả lời

- Cả lớp hát.

- Hs nghe. 

- Hs nghe và cảm thụ

	*Đánh giá và tổng kết tiết học

- Tương tác với HS nhắc lại nội dung đã học 
- Nhận xét tiết học, khen ngợi, động viên HS cố gắng, tích cực học tập. 
- Khuyến khích HS đưa ra ý tưởng mới, chia sẻ cảm xúc và thực hiện các hoạt động học tập cùng người thân 
	- Nêu nội dung đã học
- Lắng nghe
- Lắng nghe và thực hiện


	Tuần 26:

Tiết 2:
Từ 11/3/2024 - 15/3/2024

ÔN TẬP BÀI HÁT: EM VẪN NHỚ TRƯỜNG XƯA

NHẠC CỤ TIẾT TẤU: HÒA TẤU HAI NHẠC CỤ GÕ ĐỆM CHO BÀI HÁT EM VẪN NHỚ TRƯỜNG XƯA


	KHỞI ĐỘNG: 5’

Trò chơi: Nghe tiết tấu đoán tên bài hát
- GV gõ tiết tấu một câu hát và yêu cầu HS nhận biết đó là tiết tấu trong bài hát nào mà các em đã được học 

- Cho cả lớp hát bài hát Em vẫn nhớ trường xưa kết hợp bộ gõ cơ thể

- GV nhận xét, tuyên dương

- GV giới thiệu dẫn dắt vào bài: Tiết học trước cô đã hướng dẫn lớp mình học hát bài Em vẫn nhớ trường xưa. Để các em cảm nhận sâu sắc hơn về sắc thái và tính chất bài hát cũng như biết sử dụng nhạc cụ để hoà tấu gõ đệm cho bài hát cô cùng các em đi vào nội dung tiết học: 

Ôn tập bài hát: Em vẫn nhớ trường xưa

 Nhạc cụ tiết tấu: Hòa tấu 2 nhạc cụ gõ đệm cho bài hát

- GV ghi bảng
	-Hs lắng nghe và trả lời
-HS thực hiện
- Nhóm thực hiện

- HS lắng nghe

- HS nối tiếp đọc đề bài

	LUYỆN TẬP – THỰC HÀNH: 12’

1. Ôn tập bài hát Em vẫn nhớ trường xưa

*Trình bày bài hát với sắc thái vui tươi

- Yêu cầu HS nêu lại tác giả bài hát Em vẫn nhớ trường xưa?

- Bài hát này nằm trong chủ đề nào?

- Tính chất âm nhạc của bài hát?

- Nội dung bài hát?

- Các em biết không, mái trường là nơi vô cùng thân thương và gắn bó với mỗi bạn HS. Nơi ấy các em được học biết bao điều mới lạ, bao điều tốt, điều ay. Hình ảnh mái trường sẽ còn lắng đọng mãi trong tâm hồn mỗi chúng ta. 

- GV đệm đàn yêu cầu HS hát đồng ca bài Em vẫn nhớ trường xưa với sắc thái vui, tha thiết 
	- HS trả lời: Thah Sơn

- Chủ đề 7: Mái trường thân thương

- Vui, tha thiết

- HS lắng nghe

- HS hát đồng ca, thể hiện sắc thái vui tươi của bài hát

	*Hát lĩnh xướng, đối đáp, đồng ca 

- Hướng dẫn HS:

Hát lĩnh xướng: Trường làng em có hàng tre xanh….thấy vui êm đềm

Hát đối đáp:

Nhóm 1: Tình quê hương … yêu thương

Nhóm 2: Bao mùa mưa nắng….đến trường

Nhóm 1: Thầy cô em đã dạy cho em 

Nhóm 2: Yêu nước yêu quê và yêu gia đình

Đồng ca : 

Tre xanh kia sẽ có ngày … nhớ trường xưa

- GV nhận xét, tuyên dương
	- HS lắng nghe

- HS thực hiện cách hát  lĩnh xướng, đối đáp, đồng ca 

- HS lắng nghe

	*Hát kết hợp vận động phụ họa 

- Ở tiết học trước cô yêu cầu các em về nhà chuẩn bị các động tác vận động phụ họa cho bài hát Em vẫn nhớ trường xưa, vậy bạn nào có thể xung phong lên bảng trình bày bài hát kết hợp vận động phụ họa?

- Yêu cầu HS nhận xét bạn

- GV nhận xét, khen ngợi các động tác đẹp, phù hợp

- GV cũng có một số động tác để hướng dẫn cho các em

- GV đệm đàn, cả lớp hát kết hợp vận động phụ họa

- Trình bày bài hát theo hình thức tốp ca, song ca

- Yêu cầu HS nhận xét bạn

- GV nhận xét, tuyên dương
	- HS xung phong lên bảng hát kết hợp vận động phụ họa

- HS nhận xét

- HS lắng nghe

- Hs lắng nghe, quan sát và thực hiện từng động tác

- Hs luyện tập 

- HS trình bày trước lớp 

- HS nhận xét 

- HS lắng nghe

	HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI: 6’

2. Nhạc cụ tiết tấu: Hòa tấu 2 nhạc cụ gõ đệm cho bài hát Em vẫn nhớ trường xưa

* Nhận biết 2 âm hình tiết tấu

1

2
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- GV yêu cầu HS quan sát tiết tấu và nêu lại các hình nốt nhạc (trường độ) trong mẫu tiết tấu.
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- GV làm mẫu và hướng dẫn HS thực hiện gõ theo mẫu tiết tấu.

- HS hát kết hợp dùng song loan, thanh phách lần lượt gõ theo hình tiết tấu đệm cho bài hát Em vẫn nhớ trường xưa

 - GV nhận xét, khen ngợi và điều chỉnh cho HS (nếu cần).
	- HS nêu các hình nốt có trong mẫu tiết tấu: nốt đen, nốt móc đơn

- HS sử dụng nhạc cụ thanh phách, song loan, … để gõ theo mẫu tiết tấu. 

- HS thực hiện 
- HS lắng nghe

	LUYỆN TẬP – THỰC HÀNH: 8’

* Sử dụng 2 nhạc cụ gõ khác nhau hòa tấu đệm cho bài hát Em vẫn nhớ trường xưa
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- HS chia nhóm, GV hướng dẫn HS sử dụng thanh phách, song loan…áp dụng hòa tấu gõ đệm cho bài Em vẫn nhớ trường xưa theo âm hình tiết tấu đã học.

- Yêu cầu HS luyện tập nhóm và trình bày

- Yêu cầu HS nhận xét nhóm bạn sau mỗi hoạt động 

- Nhận xét, tuyên dương và điều chỉnh cho HS 
	- HS sử dụng thanh phách, song loan…áp dụng gõ đệm cho bài Em vẫn nhớ trường xưa theo âm hình tiết tấu đã học.

- Các nhóm trình bày

- HS nhận xét nhóm bạn sau mỗi hoạt động trình bày.

- HS lắng nghe

	Giáo dục: 

- Yêu cầu HS nhắc lại nội dung tiết học 

- Chúng ta vừa cùng nhau ôn tập lại bài hát Em vẫn nhớ trường xưa. Nhạc và lời: Thanh Sơn. Vậy qua nội dung bài hát này nhắc nhở các em điều gì?

- Các em biết không? Ngày mai dù có đi xa khúc hát Em vẫn nhớ trường xưa sẽ đưa các em trở lại với khung cảnh thanh bình và thân quen của mái trường nhắc nhở các em ghi nhớ công ơn thầy cô đã dạy dỗ nâng bước chúng ta khi còn tuổi thơ. Nhắc nhở các em biết yêu quê hương đất nước, yêu mái trường, thầy cô, bạn bè, ra sức học tập, rèn luyện thật tốt để lớn lên xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp

- Qua nội dung nhạc cụ tiết tấu giáo dục các em biết giữ gìn, bảo quản và sử dụng nhạc cụ cẩn thận, đúng cách
	- HS trả lời
- HS lắng nghe

	*Đánh giá và tổng kết tiết học

- Tương tác với HS nhắc lại nội dung đã học 
- Nhận xét tiết học, khen ngợi, động viên HS cố gắng, tích cực học tập. 
- Khuyến khích HS đưa ra ý tưởng mới, chia sẻ cảm xúc và thực hiện các hoạt động học tập cùng người thân 
	- Nêu nội dung đã học
- Lắng nghe
- Lắng nghe và thực hiện


	Tuần 27 :

Tiết 3:
Từ 18/3/2024 - 22/3/2024
KỂ CHUYỆN ÂM NHẠC VỀ BẢN SONATE ÁNH TRĂNG CỦA BEETHOVEN

NGHE NHẠC TRÍCH ĐOẠN BẢN SONATE ÁNH TRĂNG


	KHỞI ĐỘNG: 4’

- Nghe nhạc và vận động theo nhịp điệu của bản nhạc.

- Gv mở đoạn trích của beethoven.

- Gv dùng lời dẫn dắt vào bài học
	- Nghe và vận động cơ thể theo nhịp điệu của bản nhạc.

- HS lắng nghe.

	HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI: 10’

1. Kể chuyện âm nhạc về bản sonate Ánh
trăng của Beethoven
- Gv chiếu lên màn hình tranh minh họa câu chuyện, mở nhạc đoạn trích bản Sonate Ánh trăng của Beethoven với âm lượng vừa nghe để làm nhạc nền khi kể chuyện.

- Gv kể chuyện chậm rãi, rõ ràng, diễn cảm.

- GV đưa ra một số câu hỏi gợi mở.

? Trong khi dạo bước trên hè phố Beethoven gặp điều gì? 

? Chứng kiến cô gái mù rất yêu âm nhạc Beethoven cảm thấy điều gì? 

? Tiếng đàn của Beethoven được miêu tả như thế nào?

? + Bản Sonate Ánh trăng ra đời khi nào?


	- Quan sát. 

- HS lắng nghe.

- HS trả lời

- Lắng nghe, bàn luận, nêu cảm nhận về âm sắc

	THỰC HÀNH - LUYỆN TẬP: 8’
- Cho HS quan sát tranh thể hiện nội dung câu chuyện

- Yêu cầu HS tập kể chuyện theo tranh
- Gọi Hs kể lại câu chuyện theo từng đoạn với tranh minh họa.

- Gọi 1 HS kể toàn bộ câu chuyện

-GV tóm tắt lại câu chuyện và kết luận: Beethoven là nhạc sĩ giàu lòng nhân ái. Trái tim ông giao cảm với thiên nhiên và con người nên ông đã sáng tạo và cống hiến cho nhân loại một kho tàng âm nhạc vô giá. Chúng ta cần cảm thông, chia sẻ với những số phận không may mắn, đồng thời nên chăm chỉ học tập âm nhạc để nâng cao khả năng cảm thụ âm nhạc của mình.


	-HS quan sát tranh

-HS tập kể chuyện

-Mỗi HS kể một đoạn
- 1 HS kể toàn bộ câu chuyện

- HS lắng nghe


	HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI: 10’

2. Nghe nhạc bản sonate Ánh trăng.

*Nghe nhạc:

- Hướng dẫn yêu cầu HS tập trung lắng nghe bản nhạc. 

- GV lồng ghép nghe nhạc với xem hình ảnh minh họa cho bản nhạc và hình ảnh dàn nhạc đang biểu diễn bản nhạc.

- GV hướng dẫn hs nghe, quan sát và cảm nhận âm thanh của tiếng đàn .. trong video. 

*Cảm thụ và thể hiện âm nhạc.

- GV gợi mở cho Hs nói về cảm nhận của bản thân sau khi nghe bài trích đoạn Sonate Ánh trăng và hướng dẫn HS thể hiện. 

- Vận động đung đưa cơ thể nhẹ nhàng theo nhịp hoặc cách khác của HS đề xuất.
	- Tập trung chú ý nghe.

 - Quan sát

 - HS nghe, quan sát và cảm nhận.

- HS nêu cảm nhận

- Vận động theo nhịp điệu bản nhạc. 



	* Tổng kết chủ đề.

- Tương tác với HS nêu những nội dung đã học ở chủ đề .

- Nhận xét và đánh giá chung về mức độ thể hiện năng lực và phẩm chất của HS qua các nội dung học tập.

- Khen ngợi, khích lệ và lưu ý những nội dung HS cần luyện tập thêm.
	- Nêu nội dung của chủ đề 
- Lắng nghe

- Lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:  

……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….
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